
Giảng viên: Chu Thế Lê Hoàng
STT MSSV Họ & tên Ngày tháng năm sinh Điện thoại Email1

1 141A010017 Lữ Bính Thành 24/12/1996 0938957638 binhthanh9636@gmail.com
2 191A010103 Nguyễn Thiện Toàn 06/11/2001 0777336638 nguyenthientoan061101@gmail.com
3 191A080041 Võ Minh Quang 14/03/2001 0977558585 quangvo14444@gmail.com
4 191A100015 Hồ Thái Thanh Phong 26/10/1995 0797909080 thanhphong955995@gmail.com
5 191A250088 Nguyễn Hoàng Minh Thi 10/06/2000 0767705820 nguyenhoangminhthi25@gmail.com
6 201A010105 Lưu Việt Long 23/04/2002 0817480657 Luuvietlonghb.2018@gmail.com
7 201A010211 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm 08/10/2002 0937592518 nguyenthihuynhtram08102002@gmail.com
8 201A010239 Lê Văn Nghĩa 20/10/2002 0971452961 levannghia123cv@gmail.com
9 201A030429 Đặng Nguyễn Thanh Tuyền 26/06/2001 0772648620 dangnguyenthanhtuyen26@gmail.com

10 201A030817 Nguyễn Như Xuân Quỳnh 26/11/2002 0931863226 xuanquynh3473@gmail.com
11 201A030876 Phạm Thị Kiều Nga 10/01/1999 0399532219 tegami2025@gmail.com
12 201A050046 Nguyễn Trường An 14/05/2002 0896622721 nguyentruongan14052002@gmail.com
13 201A210031 Phương Hà Thuý Vy 08/08/2002 0911962600 phuonghathuyvy@gmail.com
14 211A030105 Lê Thị Lan Anh 24/09/2003 0856179075 anh307731@gmail.com
15 211A030252 Trần Tường Vi 21/10/2003 0967428650 ttuongvi2110@gmail.com
16 211A030437 Nguyễn Hải Đăng 23/05/2003 0378765541 haidang88k3@gmail.com
17 211A030552 Phan Thanh Phát 13/01/2003 0399908905 phanthanhphat865@gmail.com
18 211A031355 Trần Thị Thu Vân 28/12/2003 0763821404 tranthithuvan281203@gmail.com
19 211A031386 Võ Đoan Trinh 27/05/2003 0901285057 trinhvo2753@gmail.com
20 211A031484 Vũ Mạnh Quảng 04/12/2003 0935994582 vquang738@gmail.com
21 211A040004 Bùi Thị Thanh Trúc 27/10/2003 0359549448 thanhtruc102k3@gmail.com
22 211A040185 Hồ Thị Kim Quyên 10/12/2003 0961630054 hothikimquyen0054@gmail.com
23 211A050013 Trần Bùi Ngọc Hân 16/07/2003 0399946970 tranbuingochan16@gmail.com
24 211A050133 Trần Thị Kim Yến 27/09/2003 0867866736 tkimyen65@gmail.com
25 211A050234 Trần Thị Hà My 08/05/2003 0828458643 hamytranthi62@gmail.com
26 211A080203 Nguyễn Phương Thy 28/12/2003 0373693920 nguyenphuongthy2812@gmail.com
27 211A140179 Lê Nguyễn Trọng Phúc 17/04/2003 0964901083 Lenguyentrongphuc7777.88@gmail.com
28 211A210169 Trần Thu Hương 26/10/2003 0339322527 T.thuhuong2468@gmail.com
29 211A230042 Nguyễn Phúc Khang 18/10/2003 0326974820 nguyenphuckhang1810@gmail.com
30 211A320072 Trần Ánh Mỹ Linh 09/01/2003 0796224095 Tmlinh101@gmail.com
31 221A010003 Đỗ Minh Nhật 25/01/2003 0589147101 nhatdo2003@gmail.com
32 221A010375 Bùi Đức Minh 18/08/2004 0937295651 buiducminh4665@gmail.com
33 221A030040 Nguyễn Hoàng Huyền Trân 29/01/2004 0889134325 huyentran20042901@gmail.com
34 221A030043 Trần Thị Anh Thư 19/07/2004 0868644638 anhthu03ttat@gmail.com 
35 221A030194 Hồ Thị Tuyết Nhi 06/11/2004 0981685324 tnhi97917@gmail.com
36 221A030326 Dương Thị Tường Vy 09/03/2004 0704737210 vy09032004@gmail.com
37 221A030477 Phạm Trần Anh Thư 21/02/2004 0363066830 phamtrananhthu.2102@gmail.com
38 221A030673 Trương Thị Nguyệt Nga 12/09/2003 0817207554 nga90951@gmail.com 
39 221A040077 Phạm Thị Kiều Hạnh 28/05/2004 0363262925 phamthikieuhanh28@gmail.com
40 221A040365 Huỳnh Thị Thu Thảo 22/03/2004 0818798758 phuongthaoo22032004@gmail.com
41 221A050021 Nguyễn Ngọc Trâm Anh 02/01/2004 0373159805 tramanhnguyenngoc31@gmail.com
42 221A050111 Nguyễn Thị Trâm Anh 02/05/2004 0785985540 tramanhnguyen052004@gmail.com
43 221A050390 Bùi Thị Như Ý 09/10/2004 0395063141 bnhuy0910@icloud.com 
44 221A050540 Nguyễn Phương Thảo 14/02/2004 0909864080 ngpthao142@gmail.com
45 221A050761 Lê Thị Diệu My 25/11/2004 0905105285 Ledieumy2511@gmail.com
46 221A070056 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 06/07/2004 0378795713 nguyenthituyetnhiln2004@gmail.com
47 221A210474 Nguyễn Thị Kiều Oanh 17/11/2004 0388146914 kieu.oanh171104@gmail.com
48 221A230073 Lê Thị Thanh Ngân 23/10/2004 0337111720 nhiiemm0204@gmail.com
49 221A320178 Nguyễn Cẩm Linh 15/11/2004 0357299720 nguyencamlinhdd123@gmail.com
50 221A320208 Nguyễn Thị Đình Hiếu 24/10/2004 0904556274 Hieu24102004aba@gmail.com
51 221A320219 Lê Thị Minh Thư 03/04/2004 0366925606 30.12c1lethiminhthucvt@gmail.com
52 221A320230 Bùi Thị Ngọc 10/03/2004 0388088564 juringoc333@gmail.com
53 221A370087 Nguyễn Ngọc Phương Trinh 21/06/2004 0336584313 phuongtrinh21062000@gmail.com
54 221A370109 Mai Thị Thảo Vi 13/03/2004 0933193794 maithithaovy572@gmail.com
55 221A370248 Đoàn Thuý Quyên 17/01/2004 0868720455 thquiennef@gmail.com
56 221A370893 Nguyễn Duy Uyên 26/09/2004 0833498849 uduy7154@gmail.com
57 221A371145 Phạm Thị Thu Thảo 20/08/2004 0343060304 phamthuthao2819@gmail.com
58 223A030016 Nguyễn Trọng Phúc 30/09/2001 0972436964 phucpt3092001@gmail.com
59 231A360197 Nguyễn Văn Hoàng Trung 01/03/2005 0395025055 hoangtrung0103k5@gmail.com
60 241A310002 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 23/01/2006 0903983723 nguyenngocyennhi355@gmail.com

Quý Bảo

Địa điểm: DPH014, 613 Âu Cơ
Thời gian học: 18h-20h30 tối T2-4-6 từ 23/5 - 23/8/2025

DỰ KIẾN KHAI GIẢNG THÁNG 6/2025 TỐI 2-4-6

(Đã ký)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 6 năm 2025
Người lập bảng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG ANH BẬC 3 (TƯƠNG ĐƯƠNG B1 THEO CEFR)


